
PHÀM PHU

1

MƯỜI SÁU TẦNG TUỆ MINH SÁT THEO THẤT TỊNH

THÁNH

1. Tuệ Phân Biệt Danh Sắc

2. Tuệ Phân Tích Nhân Duyên

3. Tuệ Thẩm Sát Tam Tướng

4. Tuệ Sinh Diệt

5. Tuệ Diệt

6. Tuệ Kinh Sợ

9. Tuệ Dục Thoát

7. Tuệ Nguy Hại

8. Tuệ Chán Nản

10. Tuệ Quán Chiếu

11. Tuệ Hành Xả

14. 
Tuệ Đạo

15. 
Tuệ Quả

16. 
Tuệ Phản Khán

12.
Tuệ

Thuận
Thứ

13. 
Tuệ

Chuyển
Tộc

I. Giới Tịnh

II. Tâm Tịnh

III. Kiến Tịnh

IV. Đoạn Nghi     
Tịnh

V. Đạo Phi Đạo
Tri Kiến Tịnh

VI. Đạo Lộ Tri 
Kiến Tịnh

VII. 
Tri 
Kiến
Tịnh

GIỚI

ĐỊNH

TUỆ

VI. 
Đạo
Lộ
Tri 
Kiến
Tịnh

VII. Tri Kiến Tịnh


